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 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
	     Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	Sống và làm việc có kế hoạch 
	
	Hiểu được biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch.
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	Số câu: 1

S điểm: 0,5


	
	
	Số câu: 1

S điểm:0,5

Tỉ lệ: 5%

	Quyền trẻ em 
	Xác định được các quyền cụ thể của trẻ em
	 
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

S điểm: 0,5


	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5 

Tỉ lệ: 5%

	Bảo vệ môi trường và TNTN 
	 
Nêu được khái niệm tài nguyên thiên nhiên
	Hiểu được vai trò của  môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người
	
	Đề xuất biện pháp bảo vệ  môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

S điểm: 0,5
	Số câu: 1

S điểm: 2,0

	
	Số câu: 1

S điểm: 1,0


	Số câu: 3

Số điểm:3,5

Tỉ lệ: 35%

	Bảo vệ di sản VH 
	- Kể tên một số di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.
- Biết những  hành vi không giữ gìn bảo vệ DSVH
	Hiểu được thế nào là di sản văn hóa.
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm:1,5


	Số câu: 1

Số điểm: 1,0


	
	
	Số câu:3
Số điểm:2,5

Tỉ lệ: 25%

	Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
	Xác định những hành vi mê tín dị đoan.
	
	Nhận định tình huống  thực tế 
	Đưa ra giải pháp giải quyết tình huống.
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm:0,5


	
	Số câu: 1

S điểm: 1,0


	Số câu: 1
Số điểm:1,0


	Số câu: 3

Số điểm:2,5

Tỉ lệ: 25%

	Nhà nước CHXHCN Việt Nam
	Biết được tính chất và đặc điểm của nhà nước CHXHCN VN
	
	
	
	


	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm:0,5


	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ:5%

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ:
	Số câu: 6
Số điểm:3,5

     35%
	Số câu: 3
Số điểm:3,5

     35%
	Số câu: 1
Số điểm:1,0

     10%
	Số câu: 2

Số điểm:2,0

  20%
	Số câu: 11

Số điểm: 10

     100%
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần 1. Trắc nghiệm: (3,0đ) (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
C©u 1: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) sau mỗi nhận định về sống, làm việc có kế hoạch?

A. Biết xác định nhiệm vụ cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định (   ).

B. Biết sắp xếp công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí (    ).

C. Không thực hiện công việc trong kế hoạch đề ra (    ).

D. Thực hiện theo kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết (    ).

Câu 2: Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B để thể hiện quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em?

	A
	B

	 1.Quyền được bảo vệ


	a. Được khai sinh và có quốc tịch

b. Được tôn trong, bảo vệ tính mạng, nhân phẩm, danh dự

c. Được học tập, dạy dỗ

d. Được chăm sóc, nuôi dạy

đ. Được vui chơi, giải trí

e. Được sống chung với cha mẹ

	2. Quyền được chăm sóc


	

	3. Quyền được giáo dục
	


Câu 3: Lựa chọn đáp án đúng nhất về khái niệm tài nguyên thiên nhiên:

A. Những của cải vật chất do con người tạo ra.

B. Những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng.

C. Những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người không thể sử dụng.

D. Những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên  không bao giờ hết.

Câu 4: Những việc làm nào sau đây không góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa?

A. Di chuyển, cất giấu cổ vật, bảo vật quốc gia bất hợp pháp.

B. Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan có trách nhiệm.

C. Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử.

D. Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa.

Câu 5. Trong những hành vi sau đây hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan?


A. Thắp hương trên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà.

B. Đi lễ nhà thờ để cầu nguyện.

C. Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao.

D. Đi chùa cầu khấn thần phật.
Câu 6: Điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (Đảng cộng sản Việt Nam;của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân;địa phương; cơ quan; trung ương)

 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước..(1)..., do ...(2) lãnh đạo. Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các ...(3) nhà nước cấp ...(4) và cấp ...(5).
Phần 2. Tự luận (7,0đ)

Câu 1:(3 điểm) 

 Cho biết vai trò của  môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người ? Em hãy đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương em? 
Câu 2:(2,0 điểm)

 Di sản văn hóa là gì? Kể tên một số di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể mà em biết?
 Câu 3:(2,0 điểm) Cho tình huống sau:
Gần nhà Mai có người làm nghề xem bói. Mỗi khi nhà cần làm việc gì lớn hoặc mỗi dịp đầu năm mới, mẹ Mai đều sang đó để xem tốt xấu thế nào. Mai can ngăn nhưng không được. Mẹ còn bảo mỗi người đều có quyền tự do tín ngưỡng.
Theo em, đó có phải tín ngưỡng không? Vì sao? Nếu là em, em sẽ làm cách nào để can ngăn mẹ? 
---------------- HẾT-----------------
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 
	Câu
	Nội dung
	Điểm 

	
	Phần 1. Trắc nghiệm
	

	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5
Câu 6
	A,B,D: Đúng; C; Sai
1-a,b;  2-d,e;  3-đ,c
B

A

C

1:của nhân dân,do nhân dân, vì nhân dân; 2: Đảng cộng sản Việt Nam; 3: cơ quan; 4: trung ương; 5: địa phương.
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Phần 2. Tự luận

	Câu 1

(3,0đ)
	*Vai trò của  môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội, tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần.

*Một số biện pháp bảo vệ  môi trường và tài nguyên thiên nhiên  ở địa phương em:
- Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở.

-Tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng.
- Bảo vệ nguồn nước.

- Thu gom và xử lí rác thải

- Không khai thác thủy, hải sản bằng chất nổ
- Không khai thác than, khoáng sản trái phép...

-Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh trong các nhà trường

- Cơ quan chức năng tăng cường quản lí và xử lí các hành vi gây ô nhiễm môi trường...
	1,0đ
2,0đ

	Câu 2

(2,0đ)
	* Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
*Ví dụ:

- DSVH phi vật thể: nhã nhạc cung đình Huế, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh, Hội Gióng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương...
- DSVH vật thể:

+ Di tích lịch sử- văn hóa: Khu di tích Yên tử (Quảng Ninh) ; khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, cố đô Huế, thành Cổ Loa, Quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...
+Danh lam thắng cảnh: Vịnh Hạ Long, Đảo Phú Quốc, vịnh Nha Trang, Phố cổ Hội An,...
	1,0đ

0,5đ

0,5 đ

	Câu 3
	-Hành động của mẹ Mai không phải là tín ngưỡng. Vì đó là mê tín dị đoan, tin vào nhưng điều nhảm nhí.
- Can ngăn hành động mê tín của mẹ:
+ Giải thích về quyền tự do tín ngưỡng.

+ Khẳng định hành động đó không phải là tín ngưỡng. Đó là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên và dẫn tới hậu quả xấu: ảnh hưởng tới kinh tế, tinh thần, sức khỏe của bản thân và gia đình, nếu nặng hơn là tệ nạn và trở thành hành vi vi phạm pháp luật...
	1,0đ

 1,0đ


--------------Hết--------------
